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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “HÈ VÀNG CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT”  

ĐỢT 2/2017 (từ 01/10/2017 đến 31/10/2017) 
 

STT Chi nhánh Số HĐ BH Họ và tên KH Số CMND Quà tặng 

1 BA ĐÌNH xxxx5424 TRỊNH THỊ MINH HUẾ xxxx0014 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

2 BA ĐÌNH xxxx5394 PHẠM THỊ TỐ LOAN xxxx7064 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

3 BA ĐÌNH xxxx5395 ĐỖ MẠNH HÙNG xxxx5753 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

4 BA ĐÌNH xxxx5248 NGUYỄN KIỀU OANH xxxx5953 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

5 BA ĐÌNH xxxx5487 PHAN THÁI DUNG xxxx2819 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

6 BA ĐÌNH xxxx5643 PHÓ THỊ TRÀ MY xxxx6895 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

7 BA ĐÌNH xxxx5216 PHẠM TRUNG HIẾU xxxx2164 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

8 BA ĐÌNH xxxx5218 

NGUYỄN VIẾT THỊ ĐAN 

PHƯỢNG xxxx8563 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

9 BẮC SÀI GÒN xxxx5597 MAI THỊ THÚY xxxx5489 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

10 BẮC SÀI GÒN xxxx5598 TRẦN THỊ TÂM xxxx7411 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

11 BẮC SÀI GÒN xxxx5012 PHAN THỊ EM xxxx6557 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

12 BÌNH ĐỊNH xxxx5147 NGUYỄN THỊ KIM THOA xxxx9356 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

13 BÌNH ĐỊNH xxxx5153 TRỊNH THỊ MINH THẢO xxxx9999 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

14 BÌNH DƯƠNG xxxx5390 

PHẠM THỊ THANH 

THẢO xxxx1162 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

15 BÌNH DƯƠNG xxxx5388 

NGUYỄN THỊ THANH 

LOAN xxxx1415 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

16 BÌNH DƯƠNG xxxx5393 TRỊNH THỊ MỪNG xxxx2349 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

17 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5298 ĐÀO THỊ VIỆT HẠNH xxxx1274 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

18 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5344 PHẠM THỊ PHƯỢNG xxxx2766 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

19 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5551 LÊ THỊ HOÀNG YẾN xxxx4203 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

20 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5355 ĐẶNG HOÀNG GIANG xxxx0058 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

21 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5658 LÊ THỊ THÀNH xxxx4623 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 đ 

22 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5695 ĐINH THỊ HIỂN xxxx1739 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

23 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5430 NGUYỄN NHƯ ĐỨC xxxx6105 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

24 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx5143 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO xxxx2344 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

25 ĐÀ NẴNG xxxx5260 SỬ THỊ HỒNG HẠNH xxxx5731 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

26 DAKLAK xxxx5403 ĐINH THỊ KIM HOA xxxx4918 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

27 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx5500 TRƯƠNG HƯƠNG THẢO xxxx4382 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

28 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx5674 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG xxxx7484 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

29 DUNG QUẤT xxxx5385 NGUYỄN THỊ HẾT xxxx6319 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

30 DUNG QUẤT xxxx5384 BÙI VĂN CƯ xxxx0046 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

31 DUNG QUẤT xxxx5104 NGUYỄN THỊ ĐÂY xxxx4936 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

32 GIA ĐỊNH xxxx5366 TRẦN XUÂN TÂM xxxx5715 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

33 GIA LAI xxxx5287 

NGUYỄN THỊ HOÀNG 

TÚ xxxx3582 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

34 HÀ NỘI xxxx5491 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG xxxx8187 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

35 HÀ NỘI xxxx5630 TÔ NGỌC XUYẾN xxxx7924 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

36 HÀ NỘI xxxx5648 CAO THỊ PHUƠNG xxxx3565 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

37 HÀ NỘI xxxx5661 NGUYỄN THỊ TUYẾN xxxx4156 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 
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STT Chi nhánh Số HĐ BH Họ và tên KH Số CMND Quà tặng 

38 HÀ NỘI xxxx5241 NGUYỄN THỊ HẢI MINH xxxx8275 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

39 HÀ NỘI xxxx5572 NGUYỄN THỊ THU HÀ xxxx4102 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

40 HÀ NỘI xxxx5644 NGUYỄN THỊ THẢO xxxx3861 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

41 HẢI DƯƠNG xxxx5247 NGUYỄN THỊ VIÊN xxxx2479 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

42 HẢI DƯƠNG xxxx5624 NGUYỄN VĂN ĐỢI xxxx6141 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

43 HẢI DƯƠNG xxxx5625 PHẠM THỊ HẰNG xxxx5237 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

44 HẢI DƯƠNG xxxx5246 PHẠM VĂN ĐÀO xxxx2256 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

45 HẢI DƯƠNG xxxx5367 PHẠM PHÚ MẠNH xxxx4965 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

46 HẢI DƯƠNG xxxx5377 PHẠM THỊ LOAN xxxx6617 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

47 HẢI DƯƠNG xxxx5819 BÙI THỊ HƯƠNG xxxx4862 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

48 HẢI DƯƠNG xxxx5822 

NGUYỄN THỊ THÚY 

HƯỜNG xxxx5156 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

49 HẢI PHÒNG xxxx4962 NGUYỄN THỊ HUỆ xxxx6572 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

50 HẢI PHÒNG xxxx5446 PHẠM THỊ NGỌC xxxx1830 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

51 HỒ CHÍ MINH xxxx5884 NGUYỄN THỊ THU TÂM xxxx6972 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

52 HỒ CHÍ MINH xxxx5824 LÊ XUÂN HẠNH xxxx6341 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

53 HỒ CHÍ MINH xxxx5341 

NGUYỄN LÊ THANH 

TRÚC xxxx1834 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

54 HỒ CHÍ MINH xxxx5479 NGUYỄN HẠNH DUNG xxxx5120 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

55 HỒ CHÍ MINH xxxx5380 HOÀNG MAI CHI xxxx1060 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

56 HỒ CHÍ MINH xxxx5837 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG xxxx1296 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

57 HỒ CHÍ MINH xxxx5159 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU xxxx9188 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

58 HỒ CHÍ MINH xxxx5175 BÙI THỊ XUÂN DUNG xxxx2808 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

59 HOÀN KIẾM xxxx5362 HÀ THỊ HƯƠNG LAN xxxx0128 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

60 HOÀN KIẾM xxxx5425 PHẠM THỊ PHƯƠNG xxxx1896 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

61 HOÀN KIẾM xxxx5682 LÊ BÁ VƯƠNG xxxx6180 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

62 HOÀN KIẾM xxxx5870 TRẦN THỊ NHƯ xxxx0102 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

63 HOÀN KIẾM xxxx5315 PHÍ THỊ TÚ xxxx0198 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

64 HOÀN KIẾM xxxx5328 HOÀNG THỊ KIM DUNG xxxx0012 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

65 HOÀN KIẾM xxxx5557 TRẦN MINH THUẦN xxxx5880 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

66 HOÀN KIẾM xxxx5423 CÔNG TUYẾT ANH xxxx3594 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

67 HUẾ xxxx5174 NGUYỄN THỊ LÊ NA xxxx6824 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

68 HUẾ xxxx5335 

TỐNG PHƯỚC DIỆU 

PHƯƠNG xxxx9343 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

69 HUẾ xxxx4680 LÊ THỊ DƯ xxxx6151 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

70 HUẾ xxxx5149 NGUYỄN ĐĂNG VINH xxxx0278 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

71 HÙNG VƯƠNG xxxx5829 NGUYỄN NGỌC TUẤN xxxx2015 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

72 HƯNG YÊN xxxx5005 QUÁCH CÔNG BẮC xxxx3244 01 chỉ vàng 9999 

73 HƯNG YÊN xxxx5140 DƯƠNG MINH SANG xxxx2580 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

74 HƯNG YÊN xxxx5046 LƯU QUANG HẬU xxxx6210 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

75 HƯNG YÊN xxxx5087 ĐÀO THỊ DUNG xxxx8658 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

76 HƯNG YÊN xxxx5182 NGUYỄN KHẮC TRỌNG xxxx8543 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

77 KHÁNH HÒA xxxx5527 LÝ VĂN TUYÊN xxxx8574 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 
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78 KHÁNH HÒA xxxx5504 NGUYỄN THỊ THÚY xxxx7950 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

79 KHÁNH HÒA xxxx5533 PHAN THỊ KIM SEN xxxx7300 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

80 KON TUM xxxx5859 NGUYỄN THỊ HOA xxxx0721 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

81 KON TUM xxxx5040 LÊ MẠNH TÙNG xxxx3355 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

82 LÂM ĐỒNG xxxx5592 TRẦN NGỌC KIM QUY xxxx6077 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

83 LÂM ĐỒNG xxxx5671 ĐẶNG THỊ ÁI LAN xxxx8944 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

84 LÂM ĐỒNG xxxx5689 NGUYỄN THỊ KIM xxxx0718 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

85 LÂM ĐỒNG xxxx5637 TRẦN NGỌC VŨ xxxx2695 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

86 MÓNG CÁI xxxx5080 NGÔ XUÂN HÒA xxxx8256 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

87 MÓNG CÁI xxxx5088 TRẦN THỊ PHƯƠNG xxxx1804 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

88 MÓNG CÁI xxxx5356 Nguyễn Thị Bình Nguyệt xxxx0275 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

89 MÓNG CÁI xxxx5538 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO xxxx0749 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

90 MÓNG CÁI xxxx4878 ĐOÀN THỊ HUYỀN xxxx9974 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

91 MÓNG CÁI xxxx5573 BÙI THỊ HỒNG xxxx5689 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

92 MÓNG CÁI xxxx5350 LƯU THỊ HUỆ xxxx8258 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

93 MÓNG CÁI xxxx5506 NGUYỄN MỘNG LÝ xxxx3254 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

94 MÓNG CÁI xxxx5091 PHẠM THỊ THU xxxx6333 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

95 MÓNG CÁI xxxx5194 NGUYỄN THỊ HƯƠNG xxxx9950 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

96 MÓNG CÁI xxxx5348 PHẠM CAO SỰ xxxx8160 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

97 MÓNG CÁI xxxx5514 ĐOÀN THANH TÙNG xxxx8225 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

98 MÓNG CÁI xxxx5073 NGUYỄN THỊ THU HIỀN xxxx5252 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

99 MÓNG CÁI xxxx5081 TRỊNH THANH THẾ xxxx9282 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

100 MÓNG CÁI xxxx5059 NINH VĂN TRÌNH xxxx3029 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

101 MÓNG CÁI xxxx5083 HOÀNG VĂN BÌNH xxxx3202 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

102 MÓNG CÁI xxxx5093 ĐẶNG THỊ MÃO xxxx7330 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

103 MÓNG CÁI xxxx5120 TRẦN THỊ CHÓT xxxx1493 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

104 MÓNG CÁI xxxx5197 PHẠM VĂN TOẢN xxxx1888 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

105 MÓNG CÁI xxxx5062 ĐẶNG THỊ CẦM xxxx9085 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

106 MÓNG CÁI xxxx5100 HOÀNG THỊ HUẾ xxxx0825 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

107 MÓNG CÁI xxxx5055 BÙI THỊ LOAN xxxx8138 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

108 MÓNG CÁI xxxx5075 NGUYỄN THỊ XIÊM xxxx2870 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

109 MÓNG CÁI xxxx5114 PHẠM THỊ VIỆN xxxx3879 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

110 MÓNG CÁI xxxx5079 LÊ THỊ THANH MAI xxxx6793 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

111 NAM SÀI GÒN xxxx5762 NGUYỄN HÀ MỸ THỦY xxxx3202 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

112 NAM SÀI GÒN xxxx5454 ĐẶNG VĂN DIỆN xxxx1716 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 đ 

113 NAM SÀI GÒN xxxx5456 HOÀNG THỊ HẠNH HẢO xxxx3606 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 đ 

114 NGHỆ AN xxxx5053 ĐẶNG ĐỨC TÀI xxxx1312 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

115 NHÀ RỒNG xxxx5289 ĐOÀN THỊ HẠNH xxxx4288 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

116 NHA TRANG xxxx5319 PHẠM ĐÌNH ĐÔ xxxx2453 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

117 PHÚ YÊN xxxx5776 NGÔ THỊ THANH TÂM xxxx1926 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

118 QUẢNG BÌNH xxxx4886 ĐINH XUÂN HAI xxxx0387 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

119 QUẢNG BÌNH xxxx5492 LÊ LÝ HUYỀN CHÂU xxxx8874 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 
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120 QUẢNG BÌNH xxxx5493 

NGUYỄN THỊ QUẢNG 

LỆ xxxx2149 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

121 QUẢNG BÌNH xxxx5511 TRƯƠNG THỊ TỐ NGA xxxx0117 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

122 QUẢNG NAM xxxx5300 Trần Văn Huy xxxx2883 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

123 QUẢNG NAM xxxx5354 HOÀNG CHÂU SƠN xxxx7531 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

124 QUẢNG NAM xxxx4729 NGUYỄN TẤN BA xxxx5580 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

125 QUẢNG NGÃI xxxx5240 

NGUYỄN LÊ HOÀNG 

PHƯỢNG xxxx0397 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

126 QUẢNG TRỊ xxxx5023 Dương Hương Giang xxxx7811 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

127 QUẢNG TRỊ xxxx5195 HỒ THỊ THANH TRÀ xxxx2981 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

128 QUẢNG TRỊ xxxx5047 LÊ THỊ DIỆU TRÂM xxxx8795 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

129 QUẢNG TRỊ xxxx5042 VÕ TẤN SỸ xxxx6371 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

130 SÀI GÒN xxxx5576 NGUYỄN THỊ LINH PHA xxxx4962 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

131 SÀI GÒN xxxx5574 NGÔ THỊ HỒNG NGỌC xxxx3727 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

132 SÀI THÀNH xxxx5719 PHẠM LÊ VI xxxx4747 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

133 SÀI THÀNH xxxx5029 TRẦN THỊ ÁNH NGA xxxx4402 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

134 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5316 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN xxxx0299 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

135 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5612 LÊ THỊ TUYẾT MAI xxxx5980 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

136 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5242 NGUYỄN THU TRANG xxxx7046 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

137 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5401 LÊ THỊ NGOAN xxxx0510 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

138 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5245 NGUYỄN THỊ MAI NGA xxxx4684 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

139 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5517 TRỊNH HOÀI VIỆT xxxx1942 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

140 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5568 LÊ THỊ NGỌC DIỆP xxxx0293 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

141 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5327 

NGUYỄN THỊ MINH 

TUYẾT xxxx4631 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

142 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5346 LÊ THU HƯƠNG xxxx2286 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

143 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5516 NAM DIỆU LINH xxxx6035 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

144 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5253 NGUYỄN THỊ THU HÀ xxxx5993 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

145 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5171 

NGUYỄN PHƯƠNG 

DUNG xxxx4074 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

146 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5024 NGUYỄN ĐAN THÙY xxxx2452 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

147 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5234 

NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN xxxx2982 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

148 TÂN ĐỊNH xxxx5375 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO xxxx8311 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

149 THĂNG LONG xxxx5651 NGUYỄN NGỌC HUY xxxx7306 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

150 THĂNG LONG xxxx5652 

NGUYỄN THỊ THANH 

VÂN xxxx4771 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

151 THÀNH CÔNG xxxx5255 ĐÀO THỊ NGỌC QUỲNH xxxx0023 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

152 THÀNH CÔNG xxxx5417 HÀ THỊ VÂN HUYỀN xxxx3004 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

153 THÀNH CÔNG xxxx5611 MAI QUỐC TRƯỜNG xxxx2321 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

154 THÀNH CÔNG xxxx4661 ĐÀM XUÂN NHẬT xxxx4265 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 đ 

155 THÀNH CÔNG xxxx5369 NGUYỄN THỊ NHUNG xxxx3200 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

156 THÀNH CÔNG xxxx5372 LÊ THU TRANG xxxx4747 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

157 THÀNH CÔNG xxxx5467 NGUYỄN HỮU LUÂN xxxx3692 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 
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158 THÀNH CÔNG xxxx5560 TRƯƠNG VĂN ĐẠI xxxx5743 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

159 THÀNH CÔNG xxxx5588 NGUYỄN XUÂN BÁCH xxxx3942 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

160 THÀNH CÔNG xxxx5806 ĐẶNG THỊ THÚY HÀ xxxx0050 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

161 THÀNH CÔNG xxxx5254 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG xxxx7135 01 chỉ vàng 9999 

162 THÀNH CÔNG xxxx5484 LÊ THU HƯỜNG xxxx1540 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

163 THÀNH CÔNG xxxx5256 ĐẶNG VŨ TÙNG xxxx5450 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

164 THÀNH CÔNG xxxx5370 TRẦN PHƯƠNG THẢO xxxx4088 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

165 THÀNH CÔNG xxxx5463 NGUYỄN THỊ VÂN TRÀ xxxx6412 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

166 THÀNH CÔNG xxxx5196 PHẠM THỊ THÙY LINH xxxx9384 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

167 THÀNH CÔNG xxxx5210 VŨ THÙY DƯƠNG xxxx0610 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

168 THÀNH CÔNG xxxx5132 TRẦN THÙY DƯƠNG xxxx1598 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

169 THÀNH CÔNG xxxx5213 CAO THANH VÂN xxxx9180 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

170 THANH XUÂN xxxx5252 NGUYỄN HẠNH QUỲNH xxxx0697 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

171 THANH XUÂN xxxx5458 NGUYỄN THỊ NGÀ xxxx2072 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

172 THANH XUÂN xxxx5667 NGUYỄN THỊ HÀ VY xxxx2930 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

173 THANH XUÂN xxxx5724 NGUYỄN THỊ THU xxxx6779 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

174 THANH XUÂN xxxx5476 LÊ THỊ THU HÀ xxxx5643 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

175 THANH XUÂN xxxx5451 TRẦN THỊ NGUYỆT THU xxxx1380 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

176 THANH XUÂN xxxx5148 TRẦN THỊ THU TRANG xxxx8600 01 bếp từ kèm nồi lẩu trị giá 500.000 VNĐ 

177 THỦ ĐỨC xxxx5564 NGUYỄN THỊ THỐNG xxxx3951 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

178 THỦ THIÊM xxxx5675 

PHẠM THỊ THANH 

THỦY xxxx5983 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

179 THỦ THIÊM xxxx5436 

NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG xxxx7905 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

180 THỦ THIÊM xxxx5439 

NGUYỄN THỊ MINH 

TRANG xxxx9686 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

181 VINH xxxx5244 HOÀNG ĐÌNH HIỀN xxxx0394 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

182 VINH xxxx5108 PHAN MINH NHẬT xxxx1218 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

183 VINH xxxx5123 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

HOA xxxx3742 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

184 VINH xxxx5188 NGUYỄN TRUNG KIÊN xxxx7796 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

185 VINH xxxx5043 TRẦN THỊ THU xxxx9848 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

186 VINH xxxx5227 

NGUYỄN THỊ THANH 

XUÂN xxxx6654 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

187 VINH xxxx5125 NGUYỄN THỊ LONG xxxx2493 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

188 VINH xxxx5225 

TRỊNH THỊ HƯƠNG 

GIANG xxxx0024 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

189 VINH xxxx5226 

NGUYỄN KHẮC 

NGHIÊM xxxx2862 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

190 VĨNH PHÚC xxxx5759 LÊ THỊ PHƯƠNG xxxx1537 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

191 VĨNH PHÚC xxxx5798 HOÀNG THỊ THU LIỄU xxxx6152 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

192 VĨNH PHÚC xxxx5760 LƯU VĂN CHU xxxx6363 01 ấm đun nước trị giá 300.000 VNĐ 

 


